
PHỤ LỤC 1
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỮA NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2013/NQ-HĐND NGÀY 05/12/2013 
VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Chênh lệch mức chi cũ/mới
TT Nội dung Mức chi cũ NQ số 16/2013/NQ-HĐND Mức chi mới dự thảo NQ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ

1 Mức chi tiền ăn Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Cấp tỉnh Cấp xã Cấp tỉnh Cấp xã

1.1

Thành viên Ban 
chỉ đạo, Ban tổ 

chức và các 
Tiểu ban Đại hội 
thể dục thể thao, 
hội thi thể thao; 
Thành viên Ban 
tổ chức và các 

Tiểu ban chuyên 
môn từng giải 
thi đấu; Trọng 
tài, giám sát 

điều hành, thư 
ký các giải thi 

đấu thể thao của 
2 cấp (cấp tỉnh, 

cấp xã, phường).

150.000đ/ngày 150.000đ/ngày 150.000đ/ngày 160.000đ/ngày 160.000đ/ngày 150.000đ/ 
160.000đ

Tăng 
6,6%

150.000đ/ 
160.000đ

Tăng 
6,6%

2

Đối tượng 
tham gia tổ 
chức, phục 

vụ giải

2.1

Ban chỉ đạo, 
Ban tổ chức; 

Trưởng, phó các 
tiểu ban chuyên 

môn

95.000đ/ngày 70.000đ/ngày 50.000đ/ngày 190.000đ/ngày 130.000đ/ngày 95.000đ/
190.000đ

Tăng 
100%

50.000đ/
130.000đ

Tăng 
160%

2.2
Thành viên các 
tiểu ban chuyên 

môn 70.000đ/ngày 50.000đ/ngày 30.000đ/ngày 160.000đ/ngày 110.000đ/ngày 70.000đ/
160.000đ

Tăng 
128,6%

30.000đ/
110.000đ

Tăng 
266,7%

2.3 Giám sát, trọng 
tài chính 70.000đ/buổi 50.000đ/buổi 30.000đ/ngày

190.000/buổi 130.000/buổi 70.000đ/
190.000đ Tăng 

171,4%
30.000đ/
130.000đ

Tăng 
333,3%

2.4 Thư ký, trọng 
tài khác 60.000đ/buổi 40.000đ/buổi 30.000đ/ngày 135.000đ/buổi 95.000đ/buổi 60.000đ/

135.000đ
Tăng 
125%

30.000đ/
95.000đ

Tăng 
216,7%



2.5

Công an, 
nhân viên y 
tế, nhân viên 
phục vụ, lực 
lượng làm 

nhiệm vụ trật 
tự, bảo vệ

50.000đ/buổi 40.000đ/buổi 30.000đ/ngày 80.000đ/buổi 55.000đ/buổi 50.000đ/
80.000đ Tăng 60% 30.000đ/

55.000đ
Tăng 

83,3%

3

Đối tượng 
tham gia tổ 

chức đồng diễn, 
diễu hành đối 
với các Đại hội 

Thể dục thể 
thao

3.1 Tập luyện 35.000đ/buổi 30.000đ/buổi 0 64.000đ/buổi 45.000đ/buổi 35.000đ/
64.000đ

Tăng 
64,4%

30.000đ/
45.000đ Tăng 50%

3.2 Tổng duyệt (tối 
đa 02 buổi) 45.000đ/buổi 35.000đ/buổi 0 95.000đ/buổi 65.000đ/buổi 45.000đ/

95.000đ
Tăng 

111,1%
35.000/
65.000

Tăng 
85,7%

3.3 Chính thức 80.000đbuổi 60.000đ/buổi 0 155.000/buổi 110.000/buổi 80.000đ/
155.000đ

Tăng 
93,75%

60.000đ/
110.000đ

Tăng 
83,3%

3.4 Giáo viên quản 
lý, hướng dẫn 70.000đ/buổi 50.000đ/buổi 0 135.000đ/buổi 95.000đ/buổi 70.000đ/

135.000đ
Tăng 

92,8%
50.000đ/
95.000đ Tăng 90%

Ghi chú Căn cứ Thông tư 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính về Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, địa phương có trách nhiệm xác định mức chi cụ thể phù hợp với:
- Khả năng cân đối ngân sách địa phương; Quy mô, tính chất, phạm vi tổ chức của từng cấp giải;
- Yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
Việc xây dựng và ban hành mức chi cụ thể cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Cà Mau là cần thiết, nhằm bảo 

đảm cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.
1. Đối với các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh:  Áp dụng mức chi 80% theo quy định đối với các giải thi đấu thể thao cấp 

quốc gia theo Thông tư số 117/2025/TT-BTC;
2. Đối với các giải thi đấu thể thao cấp xã, phường: Áp dụng mức chi bằng 70% mức chi áp dụng đối với các giải thi đấu 

thể thao cấp tỉnh;
Việc áp dụng mức chi này bảo đảm: Phù hợp với quy mô tổ chức, phạm vi và tính chất của các giải thi đấu thể thao; Khả 

năng cân đối ngân sách và khuyến khích phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đúng định hướng của Nhà nước./.
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